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	Stt
	NỘI DUNG
KIẾN THỨC
	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	Tổng số câu
	Tổng thời gian
	Tỉ lệ %

	
	
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	
	
	

	
	
	Ch TN
	Tg
	ch TL
	Tg
	Ch
TN
	Tg
	ch TL
	Tg
	Ch
TN
	Tg
	ch TL
	Tg
	Ch
TN
	Tg
	ch TL
	Tg
	Ch TN
	Ch TL
	
	

	1
	Nền KT và các hoạt động của nền kinh tế 
	1
	1
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	0
	2
	4.4%

	2
	Các chủ thể của nền kinh tế 
	1
	1
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	0
	2
	4.4%

	3
	Thị trường và chức năng của thị trường 
	1
	1
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	0
	3
	6.8%

	4
	Cơ chế thị trường 
	1
	1
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	2
	-
	-
	4
	0
	5
	11.1%

	5
	Giá cả thị trường và chức năng giá cả thị trường 
	1
	1
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	2
	-
	-
	4
	0
	5
	11.1%

	6
	Ngân sách nhà nước và thực hiện pháp luật về ngân sách.
	2
	2
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	0
	3
	6.8%

	7
	Thuế và thực hiện pháp luật về thuế 
	1
	1
	1
	5
	1
	1
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	1
	8
	17.8%

	8
	Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh 
	1
	1
	1
	5
	1
	1
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	4
	1
	9
	20%

	9
	Tín dụng và vai trò tín dụng 
	1
	1
	1
	5
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	1
	8
	17.8%

	Tổng
	10
	10
	3
	15
	10
	10
	0
	0
	5
	5
	0
	0
	3
	5
	0
	0
	28
	3
	45
	100%

	Tỉ lệ
	25%
	30%
	25%
	0
	12.5%
	0
	7.5%
	0
	70%
	30%
	
	100%

	Tổng điểm
	5.5
	2.5
	1.25
	0.75
	7 .0
	3.0
	
	10
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	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Chuẩn kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Nền kinh tế và các hoạt động của nền kinh tế 
	Vai trò của hoạt động kinh tế trong đời sống xã hội.
Trách nhiệm công dân trong việc tham gia các hoạt động kinh tế.
	Nhận biết: vai trò của hoạt động kinh tế trong đời sống xã hội.
Thông hiểu: trách nhiệm công dân trong việc tham gia các hoạt động kinh tế.
	1
	1
	0
	0

	2
	Các chủ thể của nền kinh tế 
	Vai trò chủ thể tham gia trong nền kinh tế
Vai trò của bản thân, gia đình với tư cách là chủ thể tham gia trong nền kinh tế.
Trách nhiệm công dân tham gia hoạt động kinh tế.
	Nhận biết: vai trò của chủ thể tham gia trong nền kinh tế.
Vai trò của bản thân,gia đình với tư cách là chủ thể tham gia trong nền kinh tế.
Thông hiểu: trách nhiệm công dân tham gia hoạt động kinh tế.
	1
	1
	0
	0

	3
	Thị trường và các chức năng của thị trường 
	Khái niệm thị trường.
Liệt kê các loại thị trường.
Liệt kê chức năng thị trường.
Phê phán hành vi không đúng khi tham gia thị trường.
	Nhận biết: khái niệm thị trường, các loại thị trường.
Thông hiểu: chức năng của thị trường.
Vận dụng: hành vi không đúng khi tham gia thị trường.
	1
	1
	1
	0

	4
	Cơ chế thị trường 
	Khái niệm cơ chế thị trường.
Ưu điểm, nhược điểm của thị trường.
Tôn trọng tác động khách quan của thị trường.
	Nhận biết: cơ chế thị trường.
Thông hiểu: ưu điểm, nhược điểm của cơ chế thị trường.
Vận dụng: tác động của thị trường.
Vận dụng cao: tác động của thị trường.
	1
	1
	1
	1

	5
	Giá cả thị trường và chức năng giá cả thị trường 
	Giá cả thị trường.
Chức năng của giá cả thị trường.
Phê phán hành vi không đúng khi tham gia thị trường.
	Nhận biết: giá cả thị trường.
Thông hiểu: chức năng giá cả.
Vận dụng: chúc năng của giá cả.
Vận dụng cao: chức năng của giá cả.
	1
	1
	1
	1

	6
	Ngân sách nhà nước và thực hiện pháp luật về ngân sách 
	Khái niệm ngân sách nhà nước.
Liệt kê đặc điểm, vai trò của ngân sách.
Quyền, nghĩa vụ công dân trong việc thực hiện pháp luật về ngân sách.
	Nhận biết: khái niệm ngân sách.
Đặc điểm, vai trò của ngân sách.
Thông hiểu: Quyền, nghĩa vụ công dân trong thực hiện pháp luật về ngân sách.
	2
	1
	0
	0

	7
	Thuế và thực hiện pháp luật về thuế 
	Gọi tên một số loại thuế.
Giải thích vì sao nhà nước phải thu thuế.
Quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân trong thực hiện pháp luật về thuế.
	Nhận biết: tên một số loại thuế.
Thông hiểu: vì sao nhà nước phải thu thuế.
Vận dụng: quyền, nghĩa vụ công dân trong thực hiện pháp luật về thuế.
	1
	1
	1
	0

	8
	Sản xuất kinh doanh và mô hình sản xuất kinh doanh 
	Vai trò sản xuất kinh doanh.
Nhận biết một số mô hình sản xuất kinh doanh và đặc điểm của nó.
Lựa chọn mô hình kinh tế phù hợp với bản thân trong tương lai.
	Nhận biết: vai trò sản xuất kinh doanh.
Thông hiểu: một số mô hình sản xuất kinh doanh, đặc điểm của nó.
Vận dụng: Lựa chọn mô hình kinh tế phù hợp với bản thân.
	2
	1
	1
	0

	9
	Tín dụng và vai trò của tín dụng 
	Khái niệm, đặc điểm, vai trò của tín dụng.
Nhận biết được sự chênh lệch giữa chi phí sử dụng tiền mặt và mua tín dụng.
	Nhận biết: khái niệm, đặc điểm,vai trò của tín dụng.
Thông hiểu: sự chênh lệch giữa chi phí sử dụng tiền mặt và mua tín dụng.
	2
	2
	0
	0
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Nguyễn Thùy Dương


Nơi nhận:
+ BGH;
+ GV trong tổ;
+ Lưu hồ sơ CM.
